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 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Giảm 36 cm đi 4 lần được: 

 A. 6cm B. 8cm  C. 9cm  

Câu 2. Kết quả phép tính 117 x 8 là: 

 A. 785 B. 936 C. 625 

Câu 3. Cho đoạn thẳng AB = 32 cm. Nếu giảm độ dài đoạn thẳng đó đi 8 lần thì được 

đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD là: 

 A. 5cm B. 4cm C. 6cm  

Câu 4. Số táo hàng dưới giảm mấy lần so với số táo hàng trên? 

  

 

 

 A. 6                                          B. 2                                         C. 12                               

Câu 5. Giá trị biểu thức 72  x  9 + 278 là:  

 A. 648 B.  926                                  C.  962 

Câu 6. Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 8 lần thì được 1000. Số cần tìm là: 

 A. 125                                    B. 800                                  C. 992                              

Câu 7. Cho đường gấp khúc ABCDE có độ dài các cạnh AB = BC = 13 cm, CD = 15 

cm, DE = 19 cm. Vậy độ dài đường gấp khúc ABCDE dài ………….. dm.   

 A. 47 B. 60 C. 37 

Câu 8. Kết quả của 344 chia cho 8 được là: 

 A. 43 B. 40 C. 28 

Câu 9. Giá trị của biểu thức 392 : 7 + 132 = ? 

 A. 56 B. 180 C. 188  

Câu 10. Giảm 24 giờ đi 6 lần thì được ……… giờ? 

 A. 144 B. 4 C. 30   

Câu 11. Giá trị của biểu thức: 504 : 8 - 32 là: 

 A. 512 B. 63 C. 31  



Câu 12.   Đã tô màu 
𝟏

𝟐
  hình  nào? 

     

     

  

 

Câu 13. Một trang trại nuôi 450 con bò sữa. Số bò sữa gấp 9 lần số bò vàng. Hỏi 

trang trại đó có  …….. con bò vàng? 

 A. 50                                  B. 459                                   C. 150    

Câu 14. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 26 kg gạo, ngày thứ hai bán được số 

gạo gấp 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu 

ki-lô-gam gạo? 

 A. 104 kg                                B. 30 kg                                   C. 130 kg   

Câu 15. Một cửa hàng có 64 kg gạo, sau khi đem bán thì số gạo còn lại 47 kg gạo. 

Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

 A. 17 kg B. 27 kg C. 111 kg  

Câu 16.  Năm nay em 8 tuổi. Tuổi bố gấp 6 lần tuổi em. Bố bao nhiêu tuổi? 

 A. 46 tuổi B. 48 tuổi C. 55 tuổi  

Câu 17. Một đội thanh niên tình nguyện có 410 người chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi 

nhóm có bao nhiêu người? 

 A. 82 người B. 80 người C. 85 người 

Câu 18. Lớp 3A góp 70 kg giấy vụn, lớp 3B góp 85 kg giấy vụn. Số giấy vụn của hai 

lớp đóng vào 5 bao đều nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam giấy? 

 A. 25 kg B. 30 kg C. 31 kg 

Câu 19. Năm nay bố 35 tuổi. Sau 1 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con sau 

1 năm. 

 A. 5 tuổi B. 6 tuổi C. 7 tuổi  

Câu 20. Một cửa hàng có 356 quả cam, người ta đóng số cam đó vào các hộp, mỗi 

hộp 6 quả. Hỏi cửa hàng đóng được bao nhiêu hộp và thừa ra mấy quả cam? 

 A. 354 hộp thừa 1 quả         

 B. 354 hộp thừa 2 quả        

 C. 354 hộp thừa 3 quả 

            A                        B                               C 
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